
 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH 

 (Kèm theo Tờ trình số:         /TTr-KSBT ngày      tháng 12 năm 2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) 

 

1.Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám chuyên khoa  HIV/AIDS. 

2. Địa chỉ: 46 Hoàng Diệu, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bênh, chữa bệnh: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00-11h30, chiều từ 11h30-17h00 

- Thứ 7, CN, ngày lễ, tết: Theo lịch trực của cơ quan 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bênh, chữa bệnh: 

 

STT Họ và tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn 

Thời gian đăg ký hành nghề 

tại cơ sở khám bênh, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

1 Nguyễn Thi ̣Vinh Bác sỹ 002402/ĐL- 

CCHN 
Nội 

- Từ thứ 2-6: 

+ Sáng 07h00-11h30 

+ Chiều 13h30-17h00 

- Ngày T7, CN, ngày lễ, Tết: 

Theo lịch trực cơ quan. 

Trưởng 

Khoa 

2 Đào Thi ̣Hảo Bác sỹ 000381/ĐL-

CCHN 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

- Từ thứ 2-6: 

+ Sáng 07h00-11h30 

+ Chiều 13h30-17h00 

Phó Khoa 



- Ngày T7, CN, ngày lễ, Tết: 

Theo lịch trực cơ quan. 

3 Chu Đức Thảo Bác sỹ 000347/ĐL-

CCHN 
Da liêũ 

- Từ thứ 2-6: 

+ Sáng 07h00-11h30 

+ Chiều 13h30-17h00 

- Ngày T7, CN, ngày lễ, Tết: 

Theo lịch trực cơ quan. 

Bác sy ̃điều 

tri ̣ 

4 Huỳnh Thi ̣Hồng Sinh Bác sỹ 0005836/ĐL-

CCHN 
Nôị 

- Từ thứ 2-6: 

+ Sáng 07h00-11h30 

+ Chiều 13h30-17h00 

- Ngày T7, CN, ngày lễ, Tết: 

Theo lịch trực cơ quan. 

Bác sy ̃điều 

tri ̣ 

5 Trần Thị Giao Phương Bác sỹ 006639/ĐL-

CCHN 
Nôị 

- Từ thứ 2-6: 

+ Sáng 07h00-11h30 

+ Chiều 13h30-17h00 

- Ngày T7, CN, ngày lễ, Tết: 

Theo lịch trực cơ quan. 

Bác sy ̃điều 

tri ̣ 

6 Lê Thi ̣Ngoc̣ Diêp̣ Bác sỹ 0004603/ĐL-

CCHN 
Nôị 

- Từ thứ 2-6: 

+ Sáng 07h00-11h30 

+ Chiều 13h30-17h00 

- Ngày T7, CN, ngày lễ, Tết: 

Theo lịch trực cơ quan. 

Bác sy ̃điều 

tri ̣ 

7 Nguyêñ Thi ̣Thùy Dung Bác sỹ 008468/ĐL-

CCHN 

Bác sĩ đa 

khoa 

- Từ thứ 2-6: 

+ Sáng 07h00-11h30 

+ Chiều 13h30-17h00 

- Ngày T7, CN, ngày lễ, Tết: 

Theo lịch trực cơ quan. 

Bác sy ̃điều 

tri ̣ 



8 Dương Thúy Hằng ĐD viên 006892/ĐL-

CCHN 

Điều dưỡng 

đa khoa 

- Từ thứ 2-6: 

+ Sáng 07h00-11h30 

+ Chiều 13h30-17h00 

- Ngày T7, CN, ngày lễ, Tết: 

Theo lịch trực cơ quan. 

Hỗ trợ Bs 

chăm sóc 

BN HIV, 

Cấp phát 

thuốc 

Methadone 

9 Bành Thi ̣My ̃Hoa ĐD viên 0005793/ĐL- 

CCHN 

Điều dưỡng 

đa khoa 

- Từ thứ 2-6: 

+ Sáng 07h00-11h30 

+ Chiều 13h30-17h00 

- Ngày T7, CN, ngày lễ, Tết: 

Theo lịch trực cơ quan. 

Hỗ trợ Bs 

chăm sóc 

BN HIV, 

Hành chính 

Khoa 

10 Nguyễn Thị Thu ĐD viên 0003249/KH-

CCHN 

Điều dưỡng 

đa khoa 

- Từ thứ 2-6: 

+ Sáng 07h00-11h30 

+ Chiều 13h30-17h00 

- Ngày T7, CN, ngày lễ, Tết: 

Theo lịch trực cơ quan. 

Điều dưỡng 

viên hành 

chính 

Methadone  

11 Trần Thị Diệu Hồng ĐD viên 006845/ĐL-

CCHN 

Điều dưỡng 

đa khoa 

- Từ thứ 2-6: 

+ Sáng 07h00-11h30 

+ Chiều 13h30-17h00 

- Ngày T7, CN, ngày lễ, Tết: 

Theo lịch trực cơ quan. 

Phụ tá bác 

sỹ ARV, 

giám sát 

HIV  



12 Nguyêñ Thi ̣Lành Y sỹ 0006312/ĐL-

CCHN 

KCB Y hoc̣ 

cổ truyền 

- Từ thứ 2-6: 

+ Sáng 07h00-11h30 

+ Chiều 13h30-17h00 

- Ngày T7, CN, ngày lễ, Tết: 

Theo lịch trực cơ quan. 

Phu ̣tá Bs 

điều tri ̣ 

13 Dương Thị Bích Ngọc ĐD viên 008923/ĐL-

CCHN 

Điều dưỡng 

đa khoa 

- Từ thứ 2-6: 

+ Sáng 07h00-11h30 

+ Chiều 13h30-17h00 

- Ngày T7, CN, ngày lễ, Tết: 

Theo lịch trực cơ quan. 

Hỗ trợ Bs 

chăm sóc 

BN HIV 

14 Đào Thi ̣Mai 
Ds trung 

học 
01552/ĐL-

CCHND 

Đaị lý 

thuốc, quầy 

thuốc 

- Từ thứ 2-6: 

+ Sáng 07h00-11h30 

+ Chiều 13h30-17h00 

- Ngày T7, CN, ngày lễ, Tết: 

Theo lịch trực cơ quan. 

Quản lý,  

cấp phát 

thuốc ARV 

và 

Methadone 

15 Nguyêñ Thi ̣Thu Sương 
Ds trung 

học 
01551/ĐL -

CCHND 

Đaị lý 

thuốc, quầy 

thuốc 

- Từ thứ 2-6: 

+ Sáng 07h00-11h30 

+ Chiều 13h30-17h00 

- Ngày T7, CN, ngày lễ, Tết: 

Theo lịch trực cơ quan. 

Cấp phát 

thuốc ARV 

và 

Methadone 

16 Võ Thi ̣Thùy Dung 
Ds đại 

học 
20130/CCHN

-D-SYT-ĐL 

Nhà thuốc, 

quầy thuốc 

- Từ thứ 2-6: 

+ Sáng 07h00-11h30 

+ Chiều 13h30-17h00 

- Ngày T7, CN, ngày lễ, Tết: 

Theo lịch trực cơ quan. 

Quản lý,  

cấp phát 

thuốc ARV 

và 

Methadone 



17 Trương Thi ̣Thúy Hằng KTV 007067/ĐL -

CCHN 
Xét nghiêṃ 

- Từ thứ 2-6: 

+ Sáng 07h00-11h30 

+ Chiều 13h30-17h00 

- Ngày T7, CN, ngày lễ, Tết: 

Theo lịch trực cơ quan. 

Nhân viên 

xét nghiêṃ 

18 Huỳnh Thi ̣Tuyết Hoa KTV 007068/ĐL -

CCHN 
Xét nghiêṃ 

- Từ thứ 2-6: 

+ Sáng 07h00-11h30 

+ Chiều 13h30-17h00 

- Ngày T7, CN, ngày lễ, Tết: 

Theo lịch trực cơ quan. 

Nhân viên 

xét nghiêṃ 

19 Nguyêñ Hữu Thiêṇ KTV 008284/ĐL -

CCHN 
Xét nghiêṃ 

- Từ thứ 2-6: 

+ Sáng 07h00-11h30 

+ Chiều 13h30-17h00 

- Ngày T7, CN, ngày lễ, Tết: 

Theo lịch trực cơ quan. 

Nhân viên 

xét nghiêṃ 

 

5. Danh sách đăng ký người làm việc: Không có chứng chỉ hành nghề 

 

STT Học và tên 
Văn bảng 

chuyên môn 

Thời gian đăng kí hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí chuyên môn 

1 Nguyễn Công Thành CKI.YTCC 

- Từ thứ 2-6: 

+ Sáng 07h00-11h30 

+ Chiều 13h30-17h00 

- Ngày T7, CN, ngày lễ, Tết: Theo lịch trực cơ quan. 

Tư vấn xét nghiệm 

HIV tự nguyện 



2 Nguyễn Thị Trang CN Văn học 

- Từ thứ 2-6: 

+ Sáng 07h00-11h30 

+ Chiều 13h30-17h00 

- Ngày T7, CN, ngày lễ, Tết: Theo lịch trực cơ quan. 

Tư vấn xét nghiệm 

HIV tự nguyện 

3 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 
CN Xã hội 

học 

- Từ thứ 2-6: 

+ Sáng 07h00-11h30 

+ Chiều 13h30-17h00 

- Ngày T7, CN, ngày lễ, Tết: Theo lịch trực cơ quan. 

Tư vấn xét nghiệm 

HIV tự nguyện 

4 Phaṃ Thi ̣Ngoc̣ Anh CN kế toán 

- Từ thứ 2-6: 

+ Sáng 07h00-11h30 

+ Chiều 13h30-17h00 

- Ngày T7, CN, ngày lễ, Tết: Theo lịch trực cơ quan. 

Kế toán 

5 Ngô Thi ̣Chung - 

- Từ thứ 2-6: 

+ Sáng 07h00-11h30 

+ Chiều 13h30-17h00 

- Ngày T7, CN, ngày lễ, Tết: Theo lịch trực cơ quan. 

Hộ lý 

6 Đỗ Thi ̣Nhuần - 

- Từ thứ 2-6: 

+ Sáng 07h00-11h30 

+ Chiều 13h30-17h00 

- Ngày T7, CN, ngày lễ, Tết: Theo lịch trực cơ quan. 

Hộ lý 

7 Phạm Xuân Tiến - Phân công theo lịch trực Bảo vệ 

8 Y KaNa Byă - Phân công theo lịch trực Bảo vệ 
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